
Biểu số 01/ĐT

Biểu số 01
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024, HUYỆN IA H'DRAI

(Kèm theo Tờ trình  số        /TTr-UBND ngày    tháng    năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai)

STT Nguồn vốn

Kế hoạch năm đầu tư công năm 2024

Huyện giao
 Tăng (+)/

Giảm (-) so
với Tỉnh

giao

Ghi chú
Tỉnh giao

Huyện giao

Tổng số Phân bổ chi
tiết

Chưa phân
bổ chi tiết

I CÁC NGUỒN VỐN THUỘC NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG 20.106,000 20.106,000 20.106,000

1 Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại
Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg 9.906,000 9.906,000 9.906,000

1.1 Nguồn vốn phân cấp cân đối theo tiêu chí theo quy
định tại Nghị quyết số  63/2020/NQ-HĐND tỉnh 5.926,000 5.926,000 5.926,000

1.2 Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (Ưu tiên
đầu tư các công trình GD-ĐT) 2.630,000 2.630,000 2.630,000

1.3 Phân cấp hỗ trợ phát triển hợp tác xã 1.350,000 1.350,000 1.350,000

2 Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 10.200,000 10.200,000 10.200,000

2.1 Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong
cân đối 4.400,000 4.400,000 4.400,000

2.1.1 Phân cấp ngân sách các xã được hưởng 500,000 500,000 Chi tiết tại biểu
mẫu 03

2.1.2 Phân cấp ngân sách cấp huyện được hưởng 3.900,000 3.900,000

-

Chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký
quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ
sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và
lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

500,000 500,000

- Chi đầu tư các dự án 3.400,000 3.400,000

2.2

Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán Trung
ương giao chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc,
đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây
dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa
chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1.800,000 1.800,000 1.800,000

2.3

Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng
thu so với dự toán trung ương giao để chi cho công
tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận,
xây dựng cơ dữ liệu đất đai và đăng ký biến động,
chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị
số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng
Chính phủ

4.000,000 4.000,000 4.000,000
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Biểu số 02/ĐT-PC

Biểu số 02

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024, HUYỆN IA H'DRAI

(Kèm theo Tờ trình  số        /TTr-UBND ngày    tháng    năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai)
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/Danh mục dự án
Chủ đầu tư,
Đơn vị thực

hiện

Địa điểm
thực
hiện

Thời
gian
thực
hiện

Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ghi chú

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định
đầu tư Kế hoạch năm 2024

Số, ngày

Tổng mức
đầu tư

(tất cả các
nguồn vốn)

Tr.đó:
NSĐP
huyện

Tổng số

Trong đó

Thu hồ
các

khoản
ứng

trước

Thanh
toán Nợ
XDCB

(nếu có)

Tổng Cộng (I+II+III) 20.106,000

I Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định
tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg 9.906,000

1
Nguồn vốn phân cấp cân đối theo tiêu chí
theo quy định tại Nghị quyết số
63/2020/NQ-HĐND tỉnh

5.926,000

1.1 Chuẩn bị đầu tư
1.2 Thực hiện dự án 5.926,000
a Dự án chuyển tiếp 4.976,000

(1) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa
vào sử dụng trong năm 2024 4.976,000

Đường giao thông từ cầu Drai đến đường
Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn
Km7+316,41 - Km12+482,07)

BQL
ĐT&XD

Huyện Ia
H'Drai 2024

QĐ số 403/QĐ-
UBND tỉnh ngày

14/5/2021
43.268 4.767 4.325,000

-
Trường TH-THCS Hùng Vương (Điểm
trường trung tâm). Hạng mục: Nhà ở bán trú
và các hạng mục phụ trợ khác

BQL
ĐT&XD Xã Ia Tơi 2022-

2024

QĐ số 362/QĐ-
UBND ngày
27/10/2022

4.950 4.950 651,000

(2) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm
2024

b Dự án khởi công mới năm 2024 950,000

(1) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa
vào sử dụng trong năm 2024
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Biểu số 02/ĐT-PC

(2) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa
vào sử dụng sau năm 2024 950,000

- Sửa chữa Hội trường trung tâm, trụ sở khối
Huyện ủy,  HĐND- UBND huyện Ia H'Drai

BQL
ĐT&XD

Huyện Ia
H'Drai 2024- 950,000

2 Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới
(Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT) 2.630,000

2.1 Chuẩn bị đầu tư
2.2 Thực hiện dự án 2.630,000
a Dự án chuyển tiếp 2.630,000

(1) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa
vào sử dụng trong năm 2024 2.630,000

-
Trường TH-THCS Hùng Vương (Điểm
trường trung tâm). Hạng mục: Nhà ở bán trú
và các hạng mục phụ trợ khác

BQL
ĐT&XD Xã Ia Tơi 2022-

2024

QĐ số 362/QĐ-
UBND ngày
27/10/2022

4.950 4.950 2.630,000

(2) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm
2024

b Dự án khởi công mới năm 2024

(1) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa
vào sử dụng trong năm 2024

(2) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa
vào sử dụng sau năm 2024

3 Phân cấp hỗ trợ phát triển hợp tác xã 1.350,000

2.1 Chuẩn bị đầu tư
2.2 Thực hiện dự án 1.350,000

TT Nguồn vốn/Danh mục dự án
Chủ đầu tư,
Đơn vị thực

hiện

Địa điểm
thực
hiện

Thời
gian
thực
hiện

Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ghi chú

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định
đầu tư Kế hoạch năm 2024

Số, ngày

Tổng mức
đầu tư

(tất cả các
nguồn vốn)

Tr.đó:
NSĐP
huyện

Tổng số

Trong đó

Thu hồ
các

khoản
ứng

trước

Thanh
toán Nợ
XDCB

(nếu có)
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Biểu số 02/ĐT-PC

a Dự án chuyển tiếp

(1) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa
vào sử dụng trong năm 2024

(2) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm
2023

b Dự án khởi công mới năm 2024 1.350,000

(1) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa
vào sử dụng trong năm 2024 1.350,000

UBND xã Ia Dom 250,000

UBND xã Ia Đal 250,000

UBND xã Ia Tơi 850,000

(2) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa
vào sử dụng sau năm 2024

II Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng
đất 10.200,000

1 Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng
đất trong cân đối 4.400,000

1.2 Phân cấp ngân sách các xã được hưởng 500,000

TT Nguồn vốn/Danh mục dự án
Chủ đầu tư,
Đơn vị thực

hiện

Địa điểm
thực
hiện

Thời
gian
thực
hiện

Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ghi chú

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định
đầu tư Kế hoạch năm 2024

Số, ngày

Tổng mức
đầu tư

(tất cả các
nguồn vốn)

Tr.đó:
NSĐP
huyện

Tổng số

Trong đó

Thu hồ
các

khoản
ứng

trước

Thanh
toán Nợ
XDCB

(nếu có)
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Biểu số 02/ĐT-PC

1.3 Phân cấp ngân sách cấp huyện được hưởng 3.900,000

1.3.1

Chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc,
đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng
nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động,
chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất

500,000

1.3.2 Chi đầu tư các dự án 3.400,000
1.3.2.1 Chuẩn bị đầu tư 100,000

- Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi BQL
ĐT&XD

Huyện Ia
H'Drai

Từ năm
2023-

Quyết định số
390/QĐ-UBND

tỉnh  ngày
14/5/2021

149.882 14.882 100,000

1.3.2.2 Thực hiện Dự án 3.300,000
a Dự án chuyển tiếp

(1) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa
vào sử dụng trong năm 2024

(2) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm
2024

b Dự án khởi công mới năm 2024 3.300,000

(1) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa
vào sử dụng trong năm 2024

(2) Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa
vào sử dụng sau năm 2024 3.300,000

-
Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành (Điểm
trường điểm dân cư số 64). Hạng mục: Nhà ở
bán trú và các hạng mục phụ trợ khác

BQL
ĐT&XD

Huyện Ia
H'Drai 2024-

QĐ số 363/QĐ-
UBND ngày
27/10/2022

4.000 4.000 3.300,000

TT Nguồn vốn/Danh mục dự án
Chủ đầu tư,
Đơn vị thực

hiện

Địa điểm
thực
hiện

Thời
gian
thực
hiện

Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ghi chú

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định
đầu tư Kế hoạch năm 2024

Số, ngày

Tổng mức
đầu tư

(tất cả các
nguồn vốn)

Tr.đó:
NSĐP
huyện

Tổng số

Trong đó

Thu hồ
các

khoản
ứng

trước

Thanh
toán Nợ
XDCB

(nếu có)
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Biểu số 02/ĐT-PC

2

Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán
Trung ương giao chi thực hiện công tác quy
hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp
Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký
biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1.800,000

3

Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
giao tăng thu so với dự toán trung ương
giao để chi cho công tác đo đạc, đăng ký
đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ
dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh
lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ
thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của
Thủ tướng Chính phủ

4.000,000

TT Nguồn vốn/Danh mục dự án
Chủ đầu tư,
Đơn vị thực

hiện

Địa điểm
thực
hiện

Thời
gian
thực
hiện

Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ghi chú

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định
đầu tư Kế hoạch năm 2024

Số, ngày

Tổng mức
đầu tư

(tất cả các
nguồn vốn)

Tr.đó:
NSĐP
huyện

Tổng số

Trong đó

Thu hồ
các

khoản
ứng

trước

Thanh
toán Nợ
XDCB

(nếu có)
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Biểu  số 03
PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CHO CÁC XÃ KẾ HOẠCH NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình  số        /TTr-UBND ngày    tháng    năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai)
Đơn vị: Triệu đồng

Tổng số 
Nguồn vốn (Phân cấp đầu tư từ

nguồn thu tiền sử dụng đất trong
cân đối)

Ghi chú

Tổng số 500,000 500,000
1 Xã Ia Dom 100,000 100,000
2 Xã Ia Tơi 400,000 400,000
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